
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

1 HỘ KINH DOANH PHƯỚC THÀNH
36 Lê Văn Duyệt, pHƯỜNG 

1
Bình Thạnh

Sản xuất và bán các loại 
bánh mì, bánh ngọt

Công thương

2 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TRỌNG KIỀU

189 ĐƯỜNG PHÚ THUẬN, 

TỔ 1, ẤP PHÚ LỢI, XÃ 
PHÚ MỸ, HUYỆN CỦ CHI

Củ Chi

SƠ CHẾ VÀ TRUNG 

CHUYỂN SỮA BÒ 
TƯƠI

Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TỶ ĐẠI PHÁT
26 Đường số 10, KDC Nam 

Long, phường An Lạc
Bình Tân

sản xuất bánh trung thu, 
bánh ngọt, kẹo, mứt, 

bánh dẻo
Công thương

5 CÔNG TY TNHH THE KING OF F&B
SỐ 144 NGUYỄN THÁI 

BÌNH, PHƯỜNG NGUYỄN 
THÁI BÌNH

1
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (nguyên liệu 
nấu trà sữa)

Công thương

6
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT KEM 

LỘC PHÁT
40/18 TTN01, Khu phố 7, 

Phường Tân Thới NHất
12 Sản xuất, kinh doanh kem Công thương

7 HỘ KINH DOANH FRESH BAKERY
259A NGUYỄN TRỌNG 
TUYỂN, P.10, Q. PHÚ 

NHUẬN
Phú Nhuận

SẢN XUẤT BÁNH, 
MỨT, KẸO

Công thương

8
HỘ KINH DOANH BÁNH NGỌT PHẠM 

CƯỜNG
175B ĐẶNG VĂN NGỮ, 

P.13, Q. PHÚ NHUẬN
Phú Nhuận

SẢN XUẤT VÀ BÁN 
BÁNH NGỌT

Công thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

9 HỘ KINH DOANH XUÂN HƯỜNG
SẠP B6 CHỢ ĐẦU MỐI 

NSTP HÓC MÔN, ẤP MỸ 
HÒA 4

Hóc Môn
MUA, BÁN RAU CỦ 

QUẢ
Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH TRUNG LUÔN
SẠP A20 CHỢ ĐẦU MỐI 
NSTP HÓC MÔN, ẤP MỸ 

HÒA 4
Hóc Môn

MUA, BÁN RAU CỦ 
QUẢ

Nông nghiệp

11
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NÔNG SẢN 

ÁNH DƯƠNG
05 Phạm Quý Thích, phường 

Tân Quý
Tân Phú Mua bán trái cây Nông nghiệp

12
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN ĐƯỢC
56 VÕ LIÊM SƠN, 

PHƯỜNG 4, QUẬN 8
8

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SẴN

Công thương

13 HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC KIM CHI
SẠP T1-058 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH
SẠP T2-033 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LOAN
SẠP T2-035 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM HỒNG
SẠP T2-037 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

17 HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC KIM CHI
SẠP T2-039 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TUYẾT
SẠP T2-020 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KIM THOA
SẠP T2-032 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CHIẾM
SẠP T2-027 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TỐ NGA
SẠP T2-016 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THẮM
SẠP T2-019 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THUỲ LOAN
SẠP T2-014 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

24 HỘ KINH DOANH MAI NỮ THANH THẢO
SẠP T2-008 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ VÂN
SẠP T2-010 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

26 HỘ KINH DOANH ĐỖ THÀNH LUÂN
SẠP T2-012 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

27 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THANH HẢI
SẠP T1-084 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

28
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỘNG 

HẰNG

SẠP T1-094 CHỢ ĐẦU 
MỐI NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ NƯƠNG
SẠP T1-092 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
SẠP T2-007 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

31 HỘ KINH DOANH NHÂM THỊ TÚ LỆ
SẠP T2-023 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HIẾU
SẠP T2-021 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC KIM CHI
SẠP T2-028 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC THUỶ
SẠP F4-061+F4-063 CHỢ 

ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN

8
KINH DOANH CÁ 

BIỂN, TÔM TÉP
Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH NHAN TỶ-QUỐC YẾN
SẠP F2-030 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG
SẠP F4-051+F4-052 CHỢ 

ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

37
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH 

PHỤNG (10 TỈ SÁU NHỎ)

SẠP F2-048 CHỢ ĐẦU 
MỐI NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

38 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
SẠP F2-057 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG KIM HỒNG 

(CHÍN ĐUA)

SẠP F2-059 CHỢ ĐẦU 
MỐI NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH PHÁT
SẠP F2-072 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH LÝ THỊ HỒNG
SẠP F2-069 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH VÕ PHÚ HOÀNG
SẠP F4-025 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HIỀN
SẠP F2-066 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ NGA
SẠP F2-039 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 
CÔNG THƯƠNG

45 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN GIÀU
SẠP F2-046 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH LÂM KIM PHƯỢNG
SẠP F2-056+058 CHỢ 
ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH AYDOB LÊ HUỲNH ĐỨC
SẠP F4-008 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

48 HỘ KINH DOANH PHÁT
SẠP F2-070 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM BÌNH ĐIỀN

8 KINH DOANH CÁ BIỂN Nông nghiệp


